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        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bản án số:  23 /2025/HS-ST 

Ngày: 19/3/2025 

 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Trần Minh Bắc  

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Vũ Công Sế 

                                         Ông Trần Quốc Thái 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trịnh Thị Đài Trang - Thư ký Tòa án nhân dân.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia phiên 

tòa:  Ông Nguyễn Nam Thành + Bà Trần Thị Hoa - Kiểm sát viên.  

Ngày 19 tháng 3 năm 2025 tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 05/2025/TLST-HS 

ngày 15 tháng 01 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

30/2025/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 3 năm 2025, đối với: 

Bị cáo: Nguyễn Tuấn H1 (tức: H), sinh năm 1992 tại Bà Rịa – Vũng Tàu; 

Thường trú: thôn C, xã T, thành phố P, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Giới tính: Nam; 

Nghề nghiệp: Sửa xe; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa; 

Trình độ học vấn: 10/12; Con ông Nguyễn Hữu H2 (đã chết) và bà Dương Thị T 

(sinh năm 1966); là con út trong gia đình có 02 chị em; có vợ là Nguyễn Ngọc 

Mai P (sinh năm 1994) và 05 con, lớn nhất sinh năm 2016, nhỏ nhất sinh năm 

2024.  

Tiền án, tiền sự: không.  

Bị bắt ngày 05/8/2024, tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh B. (có mặt) 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- Ông Đặng Tiến D (tên gọi khác: D), sinh năm 2000; Thường trú: khu phố 

F, phường P, thành phố B, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Nơi ở: ấp B, xã H, thành phố 

B, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (Hiện đang cai nghiện tại cơ sở cai nghiện tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu) (vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt) 

- Ông Trình Văn Q, sinh năm 1993; Thường trú: Tổ A, ấp T, xã C, thành phố 

P, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Chỗ ở: Công ty TNHH Đ, KCN C, huyện C, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu. (Hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam C – Công an Thành 

phố H) (vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt) 

NỘI  DUNG VỤ ÁN: 
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1. Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Nguyễn Tuấn H1 và Đặng Tiến D có mối quan hệ là bạn bè. Khoảng đầu 

tháng 4 năm 2024, D đến nhà H1 chơi và hỏi H1 có biết ai bán súng thì mua dùm 

cho D. H1 trả lời không biết, nhưng do H1 thường xem các Video trên phần mềm 

Youtube hướng dẫn cách chế tạo lại súng và đạn đồ chơi nên H1 nói sẽ đặt mua 

trên mạng về chế tạo lại để bán cho D. 

Sau đó, Nguyễn Tuấn H1 lên mạng xã hội đặt mua các đồ vật sau: 

- 06 khẩu súng đồ chơi bắn đạn các loại; trong đó: 05 khẩu súng ngắn ổ xoay 

dạng súng R và 01 khẩu súng dài dạng súng Shotgun. 

- 150 viên đạn thể thao có vỏ màu vàng, đầu đạn bằng chì. 

- 01 kilogam gồm các loại đầu đạn, vỏ đạn, viên đạn nguyên vẹn bằng đồng 

đã qua sử dụng. 

- 01 kilogam gồm: bột lưu huỳnh, bột than củi đã xay sẵn, bột hóa chất 

KCLO3. 

- 02 đoạn thép tròn phi 12, dài 70cm rỗng bên trong để phục vụ cho việc chế 

tạo lại các bộ phận của súng, đạn. 

Sau khi mua được các đồ vật trên, Nguyễn Tuấn H1 sử dụng các loại máy móc, 

thiết bị và dụng cụ cơ khí dùng cho việc sửa chữa xe máy có sẵn ở nhà để chế tạo 

ra các thành phần của súng, cụ thể như sau: 

- Nòng súng: Do đạn đầu chì mà H1 mua được nhỏ hơn so với kích thước lỗ đạn 

của súng rulo nên H1 sử dụng máy cắt đoạn thép phi 12 thành từng đoạn dài 3 cm 

rồi tiện nhỏ, mài nhẵn; căn chỉnh để đặt vừa vào trong từng lỗ đạn của khẩu súng 

và 01 đoạn thép khoảng 06cm để gia cố làm nòng súng.  

- Kim hỏa: vì đã chế tạo lại lỗ tiếp đạn nên H1 phải đo, xác định vị trí để chế 

tạo lại kim hỏa. H1 lấy một đoạn cây đinh và lò xo bút bi rồi khoan một lỗ nhỏ 

mới trên súng để gắn kim hỏa vào búa đập của súng, qua đó hoàn thiện khẩu súng. 

- Thuốc súng: H1 trộn hóa chất mua được theo công thức: 2 bột lưu huỳnh, 5 

bột than củi và 6 bột KCLO3 (2:5:6). H1 dùng thìa nhỏ để múc, căn tỉ lệ rồi cho 

vào bát nhựa trộn đều. Sau khi trộn xong H1 có rải một ít trên nền nhà để đốt thử 

thì thấy hỗn hợp bột mới trộn (thuốc súng) cháy xém nhanh, phát tia sáng xanh 

đúng theo trên video hướng dẫn.  

- Đạn: H1 chọn các vỏ đạn kim loại mà H1 nghĩ còn hạt nổ (chưa qua sử dụng, 

có thể kích nổ đạn) theo hướng dẫn đã xem trên phần mềm Youtube, cụ thể: xem 

ở đít các viên đạn, vỏ đạn có vết hằn, lõm, trầy xước do kim hỏa tác động vào hay 

chưa, nếu có thì các viên này đã qua sử dụng rồi. Còn những viên đạn, vỏ đạn nào 

mà đít vỏ đạn chưa có vết hằn, lõm, trầy xước, đang nguyên vẹn thì là những vỏ 

đạn đang còn hạt nổ, những vỏ này có thể tiếp tục sử dụng được. H1 chọn lựa và 

để riêng qua một bên rồi tiến hành nhồi thuốc súng vào trong từng vỏ đạn. Sau 

khi nhồi thuốc súng vào các vỏ đạn xong, H1 lấy đầu đũa nén chặt thuốc lại, cố 

định vỏ đạn vào ê tô và lấy đầu đạn vừa với kích thước của vỏ đạn, dùng máy 

khoan bàn để gắn, nén lại thành hình viên đạn hoàn chỉnh. Nguyễn Tuấn H1 không 

nhớ đã chế tạo lại được bao nhiêu viên đạn. 

Đến khoảng đầu tháng 05/2024 thì Nguyễn Tuấn H1 hoàn thành việc chỉnh 

sửa, thay thế lại các bộ phận của 02 khẩu súng rulo để bắn được loại đạn thể thao 
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đã mua trước đó (03 khẩu súng rulo còn lại đã bị hư, 01 khẩu súng dạng Shotgun 

Huy không sử dụng đến). Nguyễn Tuấn H1 đã bán 02 lần được 02 khẩu súng và 

16 viên đạn thể thao cho Đặng Tiến D và Trình Văn Q, cụ thể như sau: 

- Lần bán cho Đặng Tiến D: khoảng giữa tháng 05/2024, Nguyễn Tuấn H1 

gọi D đến nhà và thỏa thuận thống nhất bán cho D 01 khẩu súng rulo và 10 viên 

đạn thể thao đầu chì với giá 4.000.000 đồng. Đặng Tiến D chưa trả tiền mà đề 

nghị đem về bắn thử nếu bắn được sẽ trả tiền. Sau đó, Đặng Tiến D đem súng, 

đạn mua được về cất giấu tại nhà ở ấp B, xã H, thành phố B rồi mang súng ra bãi 

đất trống ở khu vực đường đi vào chân núi D thuộc xã T, thành phố B để bắn thử 

nhưng súng không bắn được nên đã mang vứt hết số súng, đạn này ở những nơi 

khác nhau không nhớ vị trí cụ thể. 

- Lần bán cho Trình Văn Q: Q là bạn của Đặng Tiến D và D cho Q số điện 

thoại của Nguyễn Tuấn H1. Khoảng cuối tháng 5/2024, Trình Văn Q đến nhà H1 

vào buổi tối và thỏa thuận mua 01 khẩu súng rulo và 06 viên đạn đầu chì với giá 

3.700.000 đồng; Q đặt cọc 2.700.000 đồng tiền mặt và sử dụng số tài khoản 

76110000723678 mở tại Ngân hàng B chuyển khoản 1.000.000 đồng vào số tài 

khoản 0901123232 mở tại Ngân hàng M của H1 để thanh toán tiền mua súng còn 

lại. Sau khi mua được súng, đạn thì Trình Văn Q mang ra bãi đất trống gần nhà 

để bắn thử, bắn được 01 đến 02 viên đạn thì súng bị hư nên Q liên lạc với H1 để 

trả lại nhưng chưa kịp trả thì đến tối ngày 03/6/2024, Q nghe tin nhà của Nguyễn 

Tuấn H1 bị khám xét nên Q lo sợ, bỏ nhà đi nơi khác và tháo súng ra thành nhiều 

chi tiết khác nhau và vứt súng, đạn ở nhiều nơi khác nhau và không có địa chỉ cụ 

thể. Đến ngày 16/9/2024, Trình Văn Q bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q1, 

Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi “Mua bán trái 

phép chất ma túy” 

Ngày 03/6/2024, Đặng Tiến D bị Công an xã H mời về trụ sở để test nhanh 

chất ma túy vì D thuộc diện đưa đi bắt buộc cai nghiện. Tại Cơ quan công an, D 

tố giác hành vi chế tạo, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng của Nguyễn Tuấn H1. 

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã P ra Lệnh khám xét khẩn 

cấp nơi ở của Nguyễn Tuấn H1 tại thôn C, xã T, thị xã P, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

thu giữ vật chứng và các đồ vật như sau: 

- 03 khẩu súng gồm: 01 khẩu súng bằng nhựa, màu đen, trên thân súng có chữ 

“Remington Mode 870”, trên nòng súng có chữ “REMINGTION ARMS 

CO.INC.ILION, NY MADE IN U.S.A”, có chiều dài 66cm, kích thước nòng súng 

là 2,2cm. 01 khẩu súng tự chế, có đầu súng bằng kim loại, cán bằng gỗ, có chiều 

dài 27cm, phần rộng nhất 08cm. 01 khẩu súng tự chế, có đầu súng bằng kim loại, 

cán bằng gỗ, có chiều dài nhất 30cm, rộng nhất 11cm. 

- 04 hộp giấy đựng linh kiện gồm: 02 hộp giấy đựng các linh kiện có cấu tạo 

hình dạng của súng màu đen, trên bề mặt có ghi ký hiệu “TP SKY BAILIFF”, 

kích thước hộp 16x16cm. 02 hộp giấy đựng các linh kiện có cấu tạo hình dạng 

của súng màu đen, trên bề mặt có ghi ký hiệu “ZP”, kích thước hộp 32x20cm. 

- Các thành phần của súng gồm: - 01 ốp tay báng súng bằng gỗ dài 20cm, 

rộng 2,5cm. 01 hộp tiếp đạn làm bằng sắt, kích thước (11,5x4)cm. 01 một nòng 

súng tự chế, có chiều dài 13,7cm, đường kính nòng súng 2cm, phần rộng nhất 
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5cm. 04 đầu đạn cao su có đường kính 08mm. 38 đầu đạn, có nhiều loại kích 

thước khác nhau. 196 vỏ đạn kim loại rỗng, có nhiều kích thước khác nhau. 

- 02 loại đạn gồm: 39 viên đạn có đầu đạn bằng kim loại, với các ký hiệu 

khác nhau, có cùng kích thước đít đạn là 9mm. 127 viên đạn, có vỏ kim loại màu 

vàng, đầu đạn bằng chì, cùng có kích thước (25x5)mm. 

- 01 vật kim loại có hình dạng quả lựa đạn đã bị rỉ sét, kích thước to nhất 

05cm, nhỏ nhất 01 cm, dài 11cm. 

- 01 bình xịt màu đen, hình trụ tròn, đường kính 3,2cm, dài 15cm. 

- 01 hộp giấy bên trong có 01 vật hình dáng giống súng điện và 04 vật có 

hình dáng giống viên đạn của súng điện. 

- 06 vật hình khối bằng nhựa màu đen, trong đó: 02 vật hình khối có kích 

thước (15,5x4x2,5)cm và 04 vật hình khối có kích thước (2,8x5x4)cm. 

- Các loại máy móc đã qua sử dụng gồm: 01 máy cắt màu xám nhãn hiệu 

Makita, 01 máy khoan cố định, màu xanh, 01 máy mài cầm tay màu xanh bên trên 

bề mặt có ghi dòng chữ Makita, 01 máy khoan màu vàng-đen bên trên máy khoan 

có ghi dòng chữ INCCO, 01 máy mài cố định, màu xanh, 01 dụng cụ kẹp cơ khí 

(ê tô), 14 miếng mài, 01 máy tiện màu xanh, có ký hiệu “KIYORITSU”. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra khám nghiệm hiện trường, thu giữ toàn bộ tang 

vật. Riêng Nguyễn Tuấn H1 bỏ trốn đến ngày 05/6/2024 thì ra đầu thú. 

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã P và Cơ quan An ninh điều tra 

(PA09) Công an tỉnh B, Nguyễn Tuấn H1 khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như 

trên. Lời khai của H1 phù hợp với lời khai của Đặng Tiến D và Trình Văn Q.  

Về nguồn gốc số tang vật bị thu giữ, H1 khai nhận tìm mua trên mạng internet 

ở nhiều trang mạng khác nhau, không rõ thông tin nhân thân lai lịch của những 

người bán. Riêng đối với vật kim loại có hình dạng quả lựu đạn, H1 khai nhận xin 

của các công nhân đào mương nước ở trước nhà để giữ làm kỷ niệm, không nhằm 

mục đích chế tạo, mua bán. 

* Kết luận giám định:  

- Bản Kết luận giám định số 3632-1/KL-KTHS ngày 24/6/2024 của Phân 

viện khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: “Mẫu vật gửi giám 

định có hình dạng giống lựu đạn Ꝋ1 (phi 1). Hiện tại, quả lựu đạn này bị rỉ sét 

nên không đủ cơ sở xác định có phải là vũ khí quân dụng hay không”. 

- Bản Kết luận giám định số 3632/KL-KTHS ngày 25/7/2024 của Phân viện 

khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: 

“1. Khẩu súng ký hiệu A1 là đồ chơi nguy hiểm; không phải là vũ khí quân 

dụng, không phải là vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng. 

2. 02 khẩu súng ký hiệu A2 và A3 cấu tạo chưa hoàn thiện, không bắn được 

nên hai khẩu súng này không phải là vũ khí, không có khả năng bắn gây sát 

thương. 
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3. Các mẫu vật ký hiệu A4 là công cụ hỗ trợ, thuộc loại súng bắn điện và đạn 

sử dụng cho súng này, không phải là vũ khí quân dụng. Sử dụng súng bắn điện 

tác động vào cơ thể người có thể gây choáng, tê liệt tạm thời. 

4. 127 viên đạn ký hiệu là A6 là vũ khí thể thao thuộc loại đạn cỡ 

(5,6x15,5)mm, không phải là vũ khí quân dụng. Các viên đạn này là đạn tiêu 

chuẩn, không phải là đạn chế tạo lại. Sử dụng súng phù hợp bắn đạn này trúng cơ 

thể người có thể gây thương tích hoặc tử vong. 

5. 69 vỏ đạn ký hiệu A8 không phải là vũ khí quân dụng, thuộc loại vỏ đạn 

của đạn cỡ (9x19)mm. 

6. 38 đầu đạn ký hiệu A9 không phải là vũ khí quân dụng, trong đó có: 23 

đầu đạn của đạn cỡ (9x18)mm, 03 đầu đạn của đạn cỡ (9x19)mm, 04 đầu đạn của 

đạn cỡ (7,62x25)mm, 03 đầu đạn của đạn cỡ (7,62x39)mm, 03 đầu đạn của đạn 

cỡ (7,62x51)mm và 02 đầu đạn của đạn cỡ (7,62x63)mm. 

7. Các linh kiện trong các hộp giấy được đánh số thứ tự từ 1 đến 4, ký hiệu 

A5 không lắp ráp được thành súng hoàn chỉnh.”. 

8. 39 viên đạn ký hiệu A7 trong đó có: 

+ 03 viên đạn ký hiệu S&B 9mmM, 04 viên đạn ký hiệu A USA 9MM 

LUGER, 01 viên đạn ký hiệu 9MM 44 là vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự 

như vũ khí quân dụng và là vũ khí quân dụng, thuộc loại đạn cỡ (9x18)mm. Các 

viên đạn này là đạn chế tạo lại. Sử dụng súng phù hợp bắn đạn này trúng cơ thể 

người có thể gây thương tích hoặc tử vong. 

+ 01 viên đạn ký hiệu 9MM 42 và 01 viên đạn ký hiệu A USA 9MM LUGER 

là vũ khí quân dụng, thuộc loại đạn cỡ (9x19)mm. Các viên đạn này là đạn tiêu 

chuẩn, không phải là đạn chế tạo lại. Sử dụng súng phù hợp bắn đạn này trúng 

cơ thể người có thể gây thương tích hoặc tử vong. 

+ 29 viên đạn (ký hiệu S&B 9x19 13, S&B 9x19 15, S&B 9x19 16, S&B 

9x19 17) là đạn đã bắn nhưng không nổ, thuộc loại đạn chế tạo lại, cỡ (9x18)mm 

và (9x19)mm. Các viên đạn này không phải là vũ khí, không có khả năng bắn gây 

sát thương.” 

Như vậy, căn cứ Bản Kết luận giám định thì có 10 viên đạn là vũ khí quân 

dụng, trong đó có 08 viên đạn là vũ khí quân dụng chế tạo lại. Sau khi được thông 

báo kết luận giám định thì Nguyễn Tuấn H1 thừa nhận đã chế tạo lại 08 viên đạn 

trên. 

* Vật chứng vụ án: 

Toàn bộ vật chứng thu giữ trong quá trình khám xét được Cơ quan An ninh 

điều tra (PA09) chuyển Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tạm giữ 

chờ xử lý. Riêng đối với vật kim loại có hình dạng quả lựu đạn thì Cơ quan An 

ninh điều tra (PA09) có văn bản gửi Bộ chỉ huy quân sự tỉnh B đề nghị tạm giữ, 

bảo quản, xử lý theo quy định.  

* Vấn đề khác có liên quan trong vụ án: 

Đối với Đặng Tiến D và Trình Văn Q: có hành vi mua súng, đạn của Nguyễn 

Tuấn H1 và có sử dụng súng, đạn để bắn thử nhưng quá trình điều tra không phát 

hiện, thu giữ được súng, đạn. Do vậy, Cơ quan An ninh điều tra không có cơ sở 

để xem xét xử lý đối với Đặng Tiến D và Trình Văn Q. 
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 Đối với Dương Thị T và Nguyễn Ngọc Mai P: là mẹ và vợ của Nguyễn Tuấn 

H1 và sống cùng với H1 tại căn nhà ở thôn C, xã T, thành phố P. T và P khai nhận 

không biết hành vi phạm tội của H1 do H1 thực hiện việc chế tạo, tàng trữ trái 

phép vũ khí quân dụng tại nhà kho nằm tách biệt với căn nhà. Lời khai của T và 

P phù hợp với lời khai của Nguyễn Tuấn H1, nên không có căn cứ xem xét xử lý 

đối với Dương Thị T và Nguyễn Ngọc Mai P. 

 

2. Tại Cáo trạng số 15/CT-VKSBRVT-P1 ngày 13 tháng 01 năm 2025, 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu truy tố bị cáo Nguyễn Tuấn H1 

về tội “Chế tạo, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại khoản 1 

Điều 304 Bộ luật Hình sự.  

3. Tại phiên tòa, trong bản luận tội vị đại diện Viện kiểm sát đã nêu các tình 

tiết vụ án, tính chất nguy hiểm trong hành vi phạm tội của bị cáo, các tình tiết tăng 

nặng, giảm nhẹ và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Tuấn H1 

phạm tội “Chế tạo, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; áp dụng khoản 1 Điều 

304, điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 1 Điều 38, Điều 50 Bộ luật Hình sự, xử phạt 

bị cáo Nguyễn Tuấn H1 02 (Hai) – 03 (Ba) năm tù;  

Về xử lý vật chứng:  

 - Tịch thu tiêu hủy đối với: 01 (Một) khẩu súng bằng nhựa, màu đen, trên 

thân súng có chữ “Remington Mode 870”, trên nòng súng có chữ “REMINGTION 

ARMS CO.INC.ILION, NY MADE IN U.S.A”, có chiều dài 66cm, kích thước 

nòng súng là 2,2cm; 01 (Một) khẩu súng tự chế, có đầu súng bằng kim loại, cán 

bằng gỗ, có chiều dài 27cm, phần rộng nhất 08cm; 01 (Một) khẩu súng tự chế, có 

đầu súng bằng kim loại, cán bằng gỗ, có chiều dài nhất 30cm, rộng nhất 11cm; 01 

(Một) bình xịt màu đen, hình trụ tròn, đường kính 3,2cm, dài 15cm; 01 (Một) hộp 

giấy bên trong có 01 vật hình dáng giống súng điện và 04 vật có hình dáng giống 

viên đạn của súng điện; 06 (Sáu) vật hình khối bằng nhựa màu đen, trong đó: 02 

vật hình khối có kích thước (15,5x4x2,5)cm và 04 vật hình khối có kích thước 

(2,8x5x4)cm; 01 (một) ốp tay báng súng bằng gỗ dài 20cm, rộng 2,5cm; 01 (Một) 

hộp tiếp đạn làm bằng sắt, kích thước (11,5x4)cm; 01 (Một) một nòng súng tự 

chế, có chiều dài 13,7cm, đường kính nòng súng 2cm, phần rộng nhất 5cm; 02 

(Hai) hộp giấy đựng các linh kiện có cấu tạo hình dạng của súng màu đen, trên bề 

mặt có ghi ký hiệu “TP SKY BAILIFF”, kích thước hộp 16x16cm; 02 (Hai) hộp 

giấy đựng các linh kiện có cấu tạo hình dạng của súng màu đen, trên bề mặt có 

ghi ký hiệu “ZP”, kích thước hộp 32x20cm; 196 (Một trăm chín sáu) vỏ đạn kim 

loại rỗng, có nhiều kích thước khác nhau;  04 (Bốn) đầu đạn cao su có đường kính 

08mm; 127 (Một trăm hai mươi bảy) viên đạn, có vỏ kim loại màu vàng, đầu đạn 

bằng chì, cùng có kích thước (25x5)mm (đã sử dụng hết 25 viên đạn khi giám 

định, hiện nay còn lại 102 viên đạn); 38 (Ba mươi tám) đầu đạn, có nhiều loại 

kích thước khác nhau. 

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước đối với: 01 (Một) máy cắt màu xám nhãn hiệu 

Mikita; 01 máy khoan cố định màu xanh; 01 (Một) máy mài cầm tay, màu xanh; 

01 (Một) máy khoan màu vàng – đen bên trên có ghi dòng chữ INCCO; 01 (Một) 
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máy mài cố định, màu xanh; 01 (Một) dụng cụ kẹp cơ khí; 14 (Mười bốn) miếng 

mài đã qua sử dụng; 01 (Một) máy tiện màu xanh bên trên có ký hiệu 

“KIYORITSU”  

- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh B tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền đối với vật 

kim loại có hình dạng quả lựu đạn. 

4. Tranh luận và đối đáp tại phiên tòa: 

Bị cáo không bào chữa, không có ý kiến tranh luận, đối đáp. 

5. Trong lời nói sau cùng, bị cáo thể hiện thái độ ăn năn hối hận, xin Hội 

đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo có cơ hội sớm trở 

về làm công dân tốt có ích cho xã hội, lao động kiếm sống, nuôi dưỡng mẹ già và 

các con nhỏ.  
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện chứng cứ, 

ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác; 

[1] Về tố tụng:  

Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh B, 

Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã tuân thủ nghiêm chỉnh theo thủ tục tố tụng trong 

việc thu thập chứng cứ theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều 

tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không ai có ý 

kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo:  

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình hoàn toàn phù 

hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai của người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan, kết luận giám định, và các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ 

sơ vụ án. Vì vậy, Hội đồng xét xử đã có căn cứ xác định nội dung vụ án như sau: 

Khoảng tháng 4/2024, Nguyễn Tuấn H1 lên mạng tìm mua súng và đạn thể 

thao, một số phế liệu (gồm đầu đạn, vỏ đạn, viên đạn đã qua sử dụng), bột lưu 

huỳnh, bột than củi đã xay sẵn, bột hóa chất KCLO3 và 02 đoạn thép tròn rỗng; 

dùng máy móc, dụng cụ sửa chữa xe máy có sẵn trong nhà để chế tạo nòng súng, 

kim hỏa, đạn, nhồi thuốc súng, chỉnh sửa các bộ phận trên súng thể thao, nhồi lại 

thuốc súng cho các viên đạn. Tháng 5/2024, H1 bán lại 02 khẩu súng thể thao kèm 

đạn thể thao đã qua độ chế cho 02 đối tượng Đặng Tiến D, Trình Văn Q nhưng 

qua bắn thử các khẩu súng, đạn độ chế này đều không thành công, các đối tượng 

đã vứt đi nên không thu giữ được. Đến ngày 03/6/2024, Công an khám xét khẩn 
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cấp nơi ở của Nguyễn Tuấn H1, thu giữ 10 viên đạn là vũ khí quân dụng, trong 

đó có 08 viên đạn được H1 chế tạo lại. 

Như vậy, có đủ căn cứ xác định bị cáo Nguyễn Tuấn H1 phạm tội “Chế tạo, 

tàng trữ trái phép vụ khí quân dụng” theo khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự, đúng 

như truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

[3] Về tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội: 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vi phạm các quy định của Nhà 

nước về chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán và quản lý vũ khí quân dụng, 

phương tiện kỹ thuật quân sự, trực tiếp xâm phạm đến chế độ độc quyền quản lý 

và sử dụng vũ khí quân dụng của Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật 

tự, an toàn xã hội tại địa phương, tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm đến tính mạng, sức 

khỏe của người khác của các loại tội phạm khác. 

Là công dân trưởng thành, phát triển đầy đủ về thể chất và tinh thần, biết rõ 

việc chế tạo, tàng trữ súng đạn vũ khí quân dụng là hành vi vi phạm pháp luật, vì 

vũ khí quân dụng được Nhà nước quản lý chặt chẽ, chỉ lực lượng vũ trang mới 

được phép sử dụng, nhưng bị cáo vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội, thể hiện 

thái độ coi thường pháp luật. 

 Do vậy, phải có hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả của 

hành vi phạm tội mà bị cáo đã thực hiện, để đảm bảo tác dụng răn đe, cải tạo, giáo 

dục bị cáo và đấu tranh phòng ngừa chung, đồng thời nêu cao tính nhân đạo, khoan 

hồng của pháp luật xã hội chủ nghĩa. 

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

[4.1] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội không có 

tình tiết tăng nặng. 

[4.2] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo được hưởng các tình 

tiết giảm nhẹ là “người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải”, bị cáo đầu 

thú và khai nhận hành vi phạm tội tại Cơ quan điều tra, là lao động chính trong 

gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trực tiếp nuôi dưỡng mẹ già và 05 con nhỏ, theo 

quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.  

[5] Về xử lý vật chứng:  

- Cần tuyên tịch thu tiêu hủy đối với: 01 (Một) bình xịt màu đen, hình trụ 

tròn, đường kính 3,2cm, dài 15cm; 06 (Sáu) vật hình khối bằng nhựa màu đen, 

trong đó: 02 vật hình khối có kích thước (15,5x4x2,5)cm và 04 vật hình khối có 

kích thước (2,8x5x4)cm; 01 (Một) dụng cụ kẹp cơ khí (ê tô); 01 (Một) máy khoan 

cố định, màu xanh là công cụ bị cáo sử dụng chế tạo vũ khí, không còn giá trị sử 

dụng. 

- Tịch thu, giao Bộ chỉ huy quân sự tỉnh B tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền 

đối với các loại súng đạn: 
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  + 01 (Một) khẩu súng bằng nhựa, màu đen, trên thân súng có chữ 

“REMINGTION ARMS CO.INC.ILION, NY MADE IN U.S.A”, có chiều dài 

66cm, kích thước nòng súng là 2,2cm;  

+ 01 (Một) khẩu súng tự chế, có đầu súng bằng kim loại, cán bằng gỗ, có 

chiều dài 27cm, phần rộng nhất 08cm; 

+ 01 (Một) khẩu súng tự chế, có đầu súng bằng kim loại, cán bằng gỗ, có 

chiều dài 30cm, phần rộng nhất 11cm; 

+ 01 (Một) hộp giấy bên trong có 01 vật hình dáng giống súng điện và 04 

vật có hình dáng giống viên đạn của súng điện; 

+ 01 (Một) ốp tay báng súng bằng gỗ dài 20cm, rộng 2,5cm; 

+ 01 (Một) hộp tiếp đạn làm bằng sắt, kích thước (11,5x4)cm; 

+ 01 (một) nòng súng tự chế, có chiều dài 13,7cm, đường kính nòng súng 

2cm, phần rộng nhất 5cm; 

+ 02 (Hai) hộp giấy đựng các linh kiện có cấu tạo hình dạng của súng màu 

đen, trên bề mặt có ghi ký hiệu “TP SKY BAILIFF”, kích thước hộp 16x16cm; 

+ 02 (Hai) hộp giấy đựng các linh kiện có cấu tạo hình dạng của súng màu 

đen, trên bề mặt có ghi ký hiệu “ZP”, kích thước hộp 32x20cm; 

+ 196 (Một trăm chín mươi sáu) vỏ đạn kim loại rỗng, có kích thước khác 

nhau; 

+ 04 (B) đầu đạn cao su có đường kính 08mm; 

+ 102 (một trăm lẻ hai) viên đạn, có vỏ kim loại vàng, đầu đạn bằng chì, có 

cùng kích thước (25x5)mm; 

+ 38 (Ba mươi tám) đầu đạn, có nhiều loại kích thước khác nhau. 

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Tuấn H1: 01 (Một) máy cắt màu xám nhãn hiệu 

Makita, 01 (Một) máy mài cầm tay màu xanh bên trên bề mặt có ghi dòng chữ 

Makita, 01 (Một) máy khoan màu vàng – đen bên trên máy khoan có ghi dòng 

chữ INCCO, 01 (Một) máy mài cố định màu xanh, 01 (Một) máy tiện màu xanh 

có ký hiệu KIYORITSU, 14 (Mười bốn) miếng mài là công cụ sản xuất bị cáo 

hành nghề sửa xe máy, không liên quan đến việc phạm tội. 

- Yêu cầu Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh B chuyển giao để Bộ chỉ 

huy quân sự tỉnh B tiếp nhận, xử lý đối với vật kim loại có hình dạng quả lựu đạn 

và 10 viên đạn là vũ khí quân dụng. 
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[6] Các vấn đề khác có liên quan trong vụ án: 

Đối với Đặng Tiến D và Trình Văn Q: có hành vi mua súng, đạn của Nguyễn 

Tuấn H1 và có sử dụng súng, đạn để bắn thử nhưng quá trình điều tra không phát 

hiện, thu giữ được súng, đạn. Do vậy, Cơ quan An ninh điều tra không có cơ sở 

để xem xét xử lý đối với Đặng Tiến D và Trình Văn Q là có căn cứ. 

 Đối với Dương Thị T và Nguyễn Ngọc Mai P: là mẹ và vợ của bị cáo 

Nguyễn Tuấn H1, sống cùng nhà với H1 tại thôn C, xã T, thành phố P; khai không 

biết hành vi phạm tội của H1 do H1 thực hiện việc chế tạo, tàng trữ trái phép vũ 

khí quân dụng tại nhà kho nằm tách biệt với căn nhà; phù hợp với lời khai của bị 

cáo H1; nên không có căn cứ xem xét xử lý đối với Dương Thị T và Nguyễn Ngọc 

Mai P là đúng theo quy định pháp luật. 

[7] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo luật định.  

Bởi các lẽ trên;    

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Về trách nhiệm hình sự:  

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Tuấn H1 phạm tội “Chế tạo, tàng trữ trái phép vũ 

khí quân dụng”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 304, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 50, 

Điều 38 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Tuấn H1 01 (Một) năm tù, thời 

hạn tính từ ngày 05/8/2024. 

2. Xử lý vật chứng:  

Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; căn cứ Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự;  

2.1. Tịch thu tiêu hủy: 01 (Một) bình xịt màu đen, hình trụ tròn, đường kính 3,2cm, 

dài 15cm; 06 (Sáu) vật hình khối bằng nhựa màu đen, trong đó: 02 vật hình khối 

có kích thước (15,5x4x2,5)cm và 04 vật hình khối có kích thước (2,8x5x4)cm; 01 

(Một) dụng cụ kẹp cơ khí (ê tô); 01 (Một) máy khoan cố định, màu xanh. 

2.2. Tịch thu, giao Bộ chỉ huy quân sự tỉnh B tiếp nhận, xử lý theo thẩm 

quyền đối với: 

  + 01 (Một) khẩu súng bằng nhựa, màu đen, trên thân súng có chữ 

“REMINGTION ARMS CO.INC.ILION, NY MADE IN U.S.A”, có chiều dài 

66cm, kích thước nòng súng là 2,2cm;  

+ 01 (Một) khẩu súng tự chế, có đầu súng bằng kim loại, cán bằng gỗ, có 

chiều dài 27cm, phần rộng nhất 08cm; 

+ 01 (Một) khẩu súng tự chế, có đầu súng bằng kim loại, cán bằng gỗ, có 

chiều dài 30cm, phần rộng nhất 11cm; 

+ 01 (Một) hộp giấy bên trong có 01 vật hình dáng giống súng điện và 04 

vật có hình dáng giống viên đạn của súng điện; 

+ 01 (Một) ốp tay báng súng bằng gỗ dài 20cm, rộng 2,5cm; 



11 

 

+ 01 (Một) hộp tiếp đạn làm bằng sắt, kích thước (11,5x4)cm; 

+ 01 (một) nòng súng tự chế, có chiều dài 13,7cm, đường kính nòng súng 

2cm, phần rộng nhất 5cm; 

+ 02 (Hai) hộp giấy đựng các linh kiện có cấu tạo hình dạng của súng màu 

đen, trên bề mặt có ghi ký hiệu “TP SKY BAILIFF”, kích thước hộp 16x16cm; 

+ 02 (Hai) hộp giấy đựng các linh kiện có cấu tạo hình dạng của súng màu 

đen, trên bề mặt có ghi ký hiệu “ZP”, kích thước hộp 32x20cm; 

+ 196 (Một trăm chín mươi sáu) vỏ đạn kim loại rỗng, có kích thước khác 

nhau; 

+ 04 (B) đầu đạn cao su có đường kính 08mm; 

+ 102 (một trăm lẻ hai) viên đạn, có vỏ kim loại vàng, đầu đạn bằng chì, có 

cùng kích thước (25x5)mm; 

+ 38 (Ba mươi tám) đầu đạn, có nhiều loại kích thước khác nhau. 

2.3. Yêu cầu Cơ quan An ninh điều tra (PA09) chuyển giao Bộ chỉ huy quân 

sự tỉnh B, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh B tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền đối với vật 

kim loại có hình dạng quả lựu đạn và 10 viên đạn là vũ khí quân dụng. 

2.4. Trả lại cho bị cáo Nguyễn Tuấn H1: 01 (Một) máy cắt màu xám nhãn 

hiệu Makita, 01 (Một) máy mài cầm tay màu xanh bên trên bề mặt có ghi dòng 

chữ Makita, 01 (Một) máy khoan màu vàng – đen bên trên máy khoan có ghi dòng 

chữ INCCO, 01 (Một) máy mài cố định màu xanh, 01 (Một) máy tiện màu xanh 

có ký hiệu KIYORITSU, 14 (Mười bốn) miếng mài.  

Toàn bộ vật chứng hiện đang bảo quản tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu, theo Biên bản giao nhận vật chứng số 30/BB-CTHADS ngày 

16/01/2025; riêng vật kim loại có hình dạng quả lựu đạn và 10 viên đạn là vũ khí 

quân dụng hiện đang tạm giữ, bảo quản tại Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu (PA09). 

3. Án phí sơ thẩm:  

 Bị cáo Nguyễn Tuấn H1 nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm. 

4. Quyền kháng cáo: 

Trong thời hạn 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án (19/3/2025), bị cáo 

có quyền kháng cáo yêu cầu Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

xét xử phúc thẩm. Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại 

phiên tòa thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày nhận được bản án hoặc ngày 

bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật./. 
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Nơi nhận: 
- Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

- Trại tạm giam Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

- Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Thi hành án hình sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu (3): Văn phòng, Tòa Hình sự, hồ sơ. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN–CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

                     (đã ký) 

 

             

             Trần Minh Bắc 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


